
TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI (CHỒI 2) 

KẾ HOẠCH  

Tuần 1 tháng 12 năm 2024 

 

Chế độ 

sinh hoạt 

Thứ Hai 

02/12/2024 

Thứ Ba 

03/12/2024 

Thứ Tư 

04/12/2024 

Thứ Năm 

05/12/2024 

Thứ Sáu 

06/12/2024 

Đón trẻ Trẻ có thói quen chào hỏi lễ phép. 

Trẻ có thói quen tự cất cặp dép, áo khoác… vào tủ cá nhân. 

Thể dục 

sáng 

- Hô hấp: Thổi nơ. 

- Tay: co và duỗi 2 tay. 

- Lưng bụng, lườn: nghiêng sang trái, sang phải. 

- Chân: khuỵu chân trước sau. 

- Bật chụm tách chân. 

Trò 

chuyện 

đầu giờ 

Trò chuyện về buổi 

sáng đầu tuần. 

Trò chuyện về bầu 

trời buổi sáng. 

Trò chuyện về công việc 

trẻ làm trong buổi sáng, 

trưa, chiều, tối. 

Trò chuyện về thời 

tiết. 

Trò chuyện về trang 

phục trong mùa lạnh. 

Giờ học MTXQ: 

Một số hiện tượng 

thời tiết theo mùa. 

Thể dục: 

Chạy dích dắc (đổi 

hướng) theo vật 

chuẩn (4 - 5 vật 

chuẩn đặt dích dắc). 

PTTC: 

Lựa chọn trang phục phù 

hợp với thời tiết. Ích lợi 

của mặc trang phục phù 

hợp với thời tiết. 

Văn học: 
Thơ “Tia nắng” 

Tạo hình: 

Vẽ mưa. 

HĐ hỗ trợ: 

Thực hiện tập Bé 

tập tô: Nét móc 2 

đầu (trang 13) 

Toán: 

Nhận biết các buổi: 

sáng, trưa, chiều, 

tối. 

HĐ hỗ trợ: 

Dán cánh quạt cối xay gió 

Phiếu tạo hình trang 5 

Âm nhạc: 

Dạy vận động vỗ 

tiết tấu chậm bài hát 

“Nắng sớm” 

Nghe hát “Mưa rơi” 

HĐ hỗ trợ: 

Thực hiện tập KP KH 

và XH trang 21 

Vui chơi * TCXD 

Trẻ có ý tưởng xây dựng rõ ràng trước khi chơi: tên gọi mô hình sẽ thực hiện. 

Quan tâm đến sự hài hòa của MH về màu sắc.Cùng thu dọn đồ chơi. 



Tự chơi ở mức “chủ động nhưng có sự gợi ý hỗ trợ của GV”. 

TC giả bộ có cốt truyện 

Có nội dung chơi phong phú. 

Tình huống giả bộ (THGB) đa dạng phong phú. 

Tự chơi ở mức “chủ động nhưng có sự gợi ý hỗ trợ của GV”. 

TCHT 

Lắp ghép hình hình học 

Chơi xâu dây, buộc dây giày… 

Nối các hoạt động với thời gian trong ngày tương ứng. 

Khám phá các chất tan, không tan trong nước. 

Hát và vận động theo các bài hát đã học. 

Vẽ, nặn, xé dán theo ý thích. 

Đọc sách, xem tranh, kể chuyện theo tranh, rối tay… 

HĐNT Quan sát 

Hiện tượng thời tiết và lựa chọn trang phục phù hợp. 

TCDG 
Ai nhanh hơn 

Rồng rắn lên mây 

Chơi tự do 

Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, ném vòng bắt thú, leo núi… 

Nhặt lá vàng, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước… 

Vệ sinh, 

ăn, ngủ 

Củng cố thao tác vệ sinh: rửa tay, lau mặt. 

Trẻ biết sắp xếp bàn ăn gia đình. 

Sinh hoạt 

chiều 

Dạy trẻ bài đồng 

dao “Trời mưa, trời 

gió” 

Dạy hát bài “Nắng 

sớm” 

Ôn bài hát “Nắng sớm” Ôn các bài thơ, bài 

hát đã học 

Nhận xét sản phẩm 

Thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan. 

 

 



TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI (CHỒI 2) 

KẾ HOẠCH  

Tuần 2 tháng 12 năm 2024 

 

Chế độ 

sinh hoạt 

Thứ hai 

09/12/2024 

Thứ ba 

10/12/2024 

Thứ tư 

11/12/2024 

Thứ năm 

12/12/2024 

Thứ sáu 

13/12/2024 

Đón trẻ Trẻ biết chào hỏi lễ phép khi gặp người lớn. 

Trẻ biết mặc trang phục phù hợp với thời tiết với thời tiết khi đến trường. 

Thể dục 

sáng 

- Hô hấp: Thổi nơ. 

- Tay: co và duỗi 2 tay. 

- Lưng bụng, lườn: nghiêng sang trái, sang phải. 

- Chân: khuỵu chân trước sau. 

- Bật chụm tách chân. 

Trò chuyện 

đầu giờ 

Trò chuyện về ngày 

nghỉ của bé 

Trò chuyện về lợi ích 

của việc tập thể dục. 

Trò chuyện thời tiết 

buổi sáng. 

Trò chuyện về bầu 

trời buổi tối. 

Trò chuyện về ước mơ 

của bé. 

Giờ học MTXQ 

Sự khác nhau giữa 

ngày và đêm 

Thể dục: 
Bật - nhảy từ trên cao 

xuống (Cao 30cm) 

Toán: 

Mô tả các sự kiện xảy 

ra theo trình tự thời 

gian trong ngày. 

Văn học: 
Thơ “Ông sảo ông 

sao” 

Tạo hình: 
Cắt dán đống lửa 

Phiếu tạo hình trang 6 

HĐ hỗ trợ 

Dạy hát “Đếm sao” 
GDGT: 

Tớ không giữ bí mật  
HĐ hỗ trợ: 
Làm quen chữ cái ô 

Tập Chữ cái trang 19 

Âm nhạc: 

Dạy múa bài hát 

“Đếm sao” 

HĐ hỗ trợ: 
Thực hiện tập toán 

trang 28 

Vui chơi TCXD 

Sáng tạo trong phối hợp các thao tác xếp chồng và đặt cạnh để tạo ra MHXD hình khối đặc 

Quan tâm đến sự hài hòa của MH về màu sắc. 

Mô hình hài hòa cân đối.  

TC giả bộ có cốt truyện 

Tình huống giả bộ (THGB) đa dạng phong phú. 

Sử dụng vật thay thế trong trò chơi khi có nhu cầu. 



TCHT 

Lắp ghép hình hình học 

Chơi xâu dây, buộc dây giày… 

Nối các hoạt động với thời gian trong ngày tương ứng. 

Khám phá các chất tan, không tan trong nước. 

Hát và vận động theo các bài hát đã học. 

Vẽ, nặn, xé dán theo ý thích. 

Đọc sách, xem tranh, kể chuyện theo tranh, rối tay… 

HĐNT Quan sát: 

Bầu trời buổi sáng 

TCVĐ-TCDG 

Nhảy bao bố 

Ai nhanh hơn 

Chơi tự do 

Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, ném vòng bắt thú, leo núi… 

Nhặt lá vàng, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước… 

Vệ sinh, 

ăn, ngủ 

Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn. 

Theo dõi trẻ sắp xếp bàn ăn gia đình. 

Trẻ có thói quen đánh răng sau khi ăn. 

Sinh hoạt 

chiều 

Làm quen chữ cái o 

Tập Chữ cái trang 18 

Ôn bài hát “Đếm sao” Làm quen chữ cái ơ 

Tập Chữ cái trang 20 

Ôn vận động múa bài 

“Đếm sao” 

Ôn các bài thơ, bài hát 

đã học 

Thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan. 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI (CHỒI 2) 

KẾ HOẠCH  

Tuần 3 tháng 12 năm 2024 
 

Chế độ 

sinh hoạt 

Thứ hai 

16/12/2024 

Thứ ba 

17/12/2024 

Thứ tư 

18/12/2024 

Thứ năm 

19/12/2024 

Thứ sáu 

20/12/2024 

Đón trẻ Trẻ có thói quen chào hỏi lễ phép. 

Bé chủ động thực hiện bảng Lời chào yêu thương. 

Thể dục 

sáng 

- Hô hấp: Thổi nơ. 

- Tay: co và duỗi 2 tay. 

- Lưng bụng, lườn: nghiêng sang trái, sang phải. 

- Chân: khuỵu chân trước sau. 

- Bật chụm tách chân. 

Trò chuyện 

đầu giờ 

Trò chuyện về buổi 

sáng thứ hai đầu tuần 

của bé. 

Trò chuyện về chú bộ 

đội. 

Trò chuyện về công 

việc của chú bộ đội 

Hải quân 

Trò chuyện về chuẩn bị 

quà tặng chú bộ đội 

Trò chuyện về 

khung cảnh sân 

trường ngày lễ hội. 

Giờ học MTXQ: 

Chú bộ đội 

 

Thể dục: 

Trèo qua ghế dài 

1,5m x 30cm. 

 

Văn học: 

Thơ “Chú bộ đội 

Hải quân”. 

 

Tạo hình: 

Tô màu tranh cô chú bộ 

đội giúp đỡ người dân. 

Tập Tạo hình trang 9. 

Lễ hội  

Cháu thương chú 

bộ đội 

HĐ hỗ trợ: 

Trang trí thiệp tặng chú 

bộ đội. 

Toán: 

So sánh, nhận ra quy 

tắc sắp xếp của ít 

nhất ba đối tượng và 

sao chép lại. 

HĐ hỗ trợ: 

Thực hiện tập toán 

trang 16 

Âm nhạc: 

Dạy hát “Chú bộ đội” 

Vui chơi TCXD 

Sáng tạo trong phối hợp các thao tác xếp chồng và đặt cạnh để tạo ra MHXD hình khối đặc 

Quan tâm đến sự hài hòa của MH về màu sắc. 

Mô hình hài hòa cân đối.  



TC giả bộ có cốt truyện 

Tình huống giả bộ (THGB) đa dạng phong phú. 

 Sử dụng vật thay thế trong trò chơi khi có nhu cầu. 

TCHT 

Lắp ghép hình hình học 

Chơi xâu dây, buộc dây giày… 

Nối các hoạt động với thời gian trong ngày tương ứng. 

Khám phá các chất tan, không tan trong nước. 

Hát và vận động theo các bài hát đã học. 

Vẽ, nặn, xé dán theo ý thích. 

Đọc sách, xem tranh, kể chuyện theo tranh, rối tay… 

HĐNT Quan sát: 

Sân trường trang trí lễ hội 

TCVĐ-TCDG 

Bò chui qua hầm. 

Đua thuyền. 

Chơi tự do 

Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, ném vòng bắt thú, leo núi… 

Nhặt lá vàng, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước… 

Vệ sinh, 

ăn, ngủ 

Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn. 

Theo dõi trẻ sắp xếp chuẩn bị giờ ngủ. 

Trẻ có thói quen đánh răng sau khi ăn. 

Sinh hoạt 

chiều 

Trẻ tập văn nghệ Trẻ tập văn nghệ 

 

Trẻ tập văn nghệ 

 

Tập văn nghệ 

 

Nghe các bài hát 

về ngày Noel. 

 

Thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan. 

 

 

 

 



TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI (CHỒI 2) 

KẾ HOẠCH  

Tuần 4 tháng 12 năm 2024 

 

Chế độ 

sinh hoạt 

Thứ hai 

23/12/2024 

Thứ ba 

24/12/2024 

Thứ tư 

25/12/2024 

Thứ năm 

26/12/2024 

Thứ sáu 

27/12/2024 

Đón trẻ Trẻ biết chào hỏi lễ phép khi gặp người lớn. 

Trẻ biết mặc trang phục phù hợp với thời tiết với thời tiết khi đến trường. 

Thể dục 

sáng 

- Hô hấp: Thổi nơ. 

- Tay: co và duỗi 2 tay. 

- Lưng bụng, lườn: nghiêng sang trái, sang phải. 

- Chân: khuỵu chân trước sau. 

- Bật chụm tách chân. 

Trò chuyện 

đầu giờ 

Trò chuyện về các 

hoạt động của lễ 

hội Noel. 

Trò chuyện về sân 

trường trong ngày lễ 

hội. 

Trò chuyện về buổi tối 

của bé. 

Trò chuyện về vị trí các 

đồ vật trong lớp. 

Trò chuyện về những 

màu sắc mà trẻ thích. 

Giờ học Tạo hình:                                    

Vẽ cây thông Noel 

 

Lễ hội: Bé vui Noel HĐ hỗ trợ: 

Làm quen chữ cái m, n 

Thực hiện tập Chữ cái 

trang 16, 17. 

Toán: 

Xác định vị trí của đồ 

vật so với bạn khác: 

phía trước - phía sau. 

PT nhận thức 

Khám phá pha trộn 

màu sắc. 

 

Âm nhạc: 

Nghe hát “Bé vui 

Noel” 

 

Văn học: 

Kể chuyện “Sự tích 

Ngày và đêm” 

Thể dục: 

Ném trúng đích ngang 

xa 2 m. 

 

HĐ hỗ trợ: 

Tập cho trẻ kể lại câu 

chuyện Sự tích ngày 

và đêm 

Vui chơi TCXD 

Thực hiện theo phân công, quan tâm đến phần việc của nhau; trao đổi, lắng nghe ý kiến nhau. 

TC giả bộ có cốt truyện 

Sử dụng vật thay thế trong trò chơi khi có nhu cầu. 

Linh hoạt thay đổi vai chơi phù hợp THGB. 

Chia sẻ/lắng nghe/chấp thuận ý tưởng của bạn; Phối hợp hành động phù hợp tình huống chơi. 



TCHT 

Xếp xen kẽ trang trí lớp ngày Noel, trang trí cây thông. 

Lắp ghép hình hình học 

Chơi xâu dây, buộc dây giày… 

Nối các hoạt động với thời gian trong ngày tương ứng. 

Khám phá các chất tan, không tan trong nước. 

Hát và vận động theo các bài hát đã học. 

Vẽ, nặn, xé dán theo ý thích. 

Đọc sách, xem tranh, kể chuyện theo tranh, rối tay… 

HĐNT * Quan sát 

Sân trường trang trí lễ hội Noel 

TCVĐ-TCDG 

Ném vòng cổ chai 

Chuyền trứng 

* Chơi tự do 

Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, tạt lon, búng thun, đi cầu tre, bolling, ném trúng đích… 

Nhặt lá vàng, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước 

Vệ sinh, 

ăn, ngủ 

Trẻ có thói quen thực hiện các thao tác vệ sinh cá nhân. 

Trẻ biết tự lấy thức ăn theo nhu cầu. 

Thực hiện lịch trực nhật chuẩn bị giờ ngủ theo phân công. 

Sinh hoạt 

chiều 

Cho trẻ xem clip 

các hoạt động về 

ngày Noel. 

Giao lưu với ông già 

Noel tại lớp. 

Chơi trò chơi phát âm 

theo cô 

Tập cho trẻ kể lại câu 

chuyện Sự tích ngày và 

đêm 

Cho trẻ xem clip kể 

chuyện Sự tích ngày 

và đêm 

Thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan. 

 

 


